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.


I. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
 1. Kieán thöùc:

  - Tính chất hoá học chung là tính khử (khử phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit , ion kim loại trong dung dịch muối).

 - HS hiểu được nguyên nhân gây nên những tính chất hoá học chung của kim loại. 

 2. Kĩ năng: 

-Từ vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn, suy ra cấu tạo nguyên tử và từ cấu tạo nguyên tử suy ra tính chất của kim loại.

- Viết được các PTHH phản ứng oxi hoá - khử chứng minh tính chất của kim loại.
- Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng để giải nhanh bài tập trắc nghiệm.
II.Trọng tâm:

- Các phản ứng đặc trưng của kim loại 

III. CHUẨN BỊ:

 ( Hoá chất: Kim loại Na, đinh sắt,  đồng, hạt kẽm. Dung dịch HCl, H2SO4 loãng, dung dịch HNO3 loãng. Dung dịch CuSO4, dung dịch NaOH
 ( Dụng cụ: Ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, kẹp gỗ, ống nhỏ giọt … 

III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

 1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện.

 2. Kiểm tra bài cũ và chuẩn bị bài mới của học sinh:
Câu 1: So với nguyên tử phi kim trong cùng chu kì, nguyên tử kim loại

a) Thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn      
b) Thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn

      c)   Thường dễ nhận electron trong các phản ứng hóa học

d) Thường có số electron ởcác phân lớp ngoài cùng nhiều hơn
      Câu 2: Kim loại có tính chất vật lí chung là do nguyên nhân nào:
a) Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân.

b) Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.

c) Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

d) Trong tinh thể có nhiều ion dương kim loại.

      Câu 3: Cấu hình electron ngoài cùng nào sau đây là của nguyên tử kim loại:

a) 3s2           b)4s1            c) 3s23p1          d) a,b,c đều đúng.
      Câu 4: Khi nung nóng Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt(II):

a) S          b) Dung dịch HNO3
  c) O2 

    d) Cl2
      Câu 5:  Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được vơi 

dung dịch nào sau đây? 



a) HCl 
   
b)  HNO3 loãng
  c) H2SO4 loãng    d) KOH

3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1

( GV : Từ nội  dung kiểm tra bài cũ, giáo viên phân tích để dẫn dắt học sinh đi đến tính chất hoá học của kim loại.
( GV ?: Tính chất hoá học chung của kim loại là gì ? 
	II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

 - Trong một chu kì: Bán kính nguyên tử của nguyên tố kim loại > bán kính nguyên tử của nguyên tố phi kim.

 - Số electron hoá trị ít, lực liên kết với hạt nhân tương đối yếu nên chúng dễ tách khỏi nguyên tử.

( Tính chất hoá học chung của kim loại là tính khử.

M → Mn+ + ne

	( GV ?: Tính khư của kim loại thể hiện trong các p/ư nào ?
-HS nêu 4 tinh chất. 
Hoạt động 2

( GV ?:Cho học sinh xem thí nghiệm ảo về  Fe tác dụng với Cl2 
( HS quan sát, nhận xét hiện tượng và hoàn thành pt phản ứng?

( HS viết các PTHH: Al cháy trong khí O2; Hg tác dụng với S; Fe cháy trong khí O2; Fe + S.

( HS so sánh số oxi hoá của sắt trong FeCl3, Fe3O4, FeS và rút ra kết luận về sự nhường electron của sắt.
( GV cho HS làm phiếu học tập số 1.

	1. Tác dụng với phi kim 

a) Tác dụng với clo
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	b) Tác dụng với oxi
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	c) Tác dụng với lưu huỳnh

Với Hg xảy ra ở nhiệt độ thường, các kim loại cần đun nóng.
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	Hoạt động 3
( HS biểu diễn thí nghiệm Cu+HCl và Zn+HCl quan sát và nhận xét hiện tượng.

( GV yêu cầu HS viết PTHH của kim loại Fe với dung dịch HCl, nhận xét về số oxi hoá của Fe trong muối thu được, và viết pt dạng tổng quát?
( HS biểu diễn thí nghiệm Cu+HNO3 đ2  

( HS quan sát, nhận xét hiện tượng và hoàn thành pt phản ứng dạng tổng quát? Chú ý so sánh với sản phẩm khử của HCl.
( GV thông báo Cu cũng như các kim loại khác có thể khử N+5 và S+6 trong HNO3 và H2SO4 loãng về các mức oxi hoá thấp hơn.
( Lưu ý: Al, Fe, Cr thụ động với HNO3, H2SO4đ2 nguội.
( GV cho HS làm phiếu học tập số 2.
	2. Tác dụng với dung dịch axit

a) Dung dịch HCl, H2SO4 loãng

KL trước H +HCl, H2SO4 loãng  
[image: image7.wmf]®

 muối (kl có ht thấp)  +    H2
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                 Cu +        HCl
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Không phản ứng

b) Dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: Phản ứng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt)
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M+HNO3
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M(NO3)n+ SPK(NO,N2O,N2,NH4NO3, NO2) + H2O
M +H2SO4 
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M2(SO4)n + SPK(SO2,H2S,S)+H2O

	Hoạt động 4
( HS biểu diễn thí nghiệm Na+H2O.

( HS quan sát, nhận xét hiện tượng và hoàn thành pt phản ứng dạng tổng quát?

( GV thông báo về khả năng phản ứng với nước của các kim loại ở nhiệt độ thường và yêu cầu HS viết PTHH của phản ứng giữa Na với nước.

( GV thông báo một số kim loại tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao như Mg, Fe,…
( GV cho HS làm phiếu học tập số 3.
	3. Tác dụng với nước

 - Các kim loại có tính khử mạnh: kim loại nhóm IA và IIA (trừ Be, Mg) khử H2O dễ dàng ở nhiệt độ thường. 

 - Các kim loại có tính khử trung bình chỉ khử nước ở nhiệt độ cao (Fe, Zn,…). Các kim loại còn lại không khử được H2O.
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	Hoạt động 5
( HS biểu diễn thí nghiệm Fe+CuSO4 quan sát và nhận xét hiện tượng.

( GV yêu cầu HS viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dd CuSO4 ở dạng phân tử và ion thu gọn. Xác định vai trò của các chât trong phản ứng trên.

( HS nêu điều kiện của phản ứng (kim loại mạnh không tác dụng với nước và muối tan).
( GV cho HS làm phiếu học tập số 4.
	4. Tác dụng với dung dịch muối: Kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.
Lưu ý trừ kim loại tác dụng được với nước.
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V. CỦNG CỐ: Cho học sinh giải ô chữ
VI. DAËN DOØ

1. Baøi taäp veà nhaø: 2, 3, 4, 5 trang 88-89 (SGK).

2. Xem tröôùc baøi DAÕY ÑIEÄN HOAÙ CUÛA KIM LOAÏI

[image: image18.wmf]
PHIEÁU HOÏC TAÄP 1

1. Ñoát chaùy 12 gam hoãn hôïp Mg, Al, Fe trong oxi thu ñöôïc 15,2 gam hoãn hôïp raén goàm 3 oxit. Tính khoái löôïng oxi phaûn öùng:   
   A.  3,2                           B. 7,4                             C. 5,6                           D. 6,3
PHIEÁU HOÏC TAÄP 2

Câu 1:  Cho dãy các kim loại sau:  K , Mg, Cu, Ag, Al. số kim loại phản ứng được vơi dung dịch HCl là  
  A . 1 
 
B.  3

                    C. 2
                D. 4 
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp sắt và đồng có tỉ lệ mol 1:1 bằng dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO2 (ĐKC). Giá trị V

    A. 4,48lit
            B. 5,6 lít
C. 3,36 lit
D. 2,24lit

PHIEÁU HOÏC TAÄP 3

 Caâu 1: Kim loaïi khoâng taùc duïng vôùi H2O ôû ñieàu kieän thöôøng laø: 
A . K    
B.  Ca
        C. Mg

D. Li  
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 3,45 gam kim loại hóa trị 1 vào nước thấy thoát ra 1,68 lít khí (đkc). Tên kim loại là:
a. K  

b. Na

c. Li   

d. Rb
PHIEÁU HOÏC TAÄP 4

Câu 1: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từng mẩu kim loại Na vào dd CuSO4? Viết phương trình hóa học giải thích?

Câu 1: Trường hợp nào sau đây đẩy được ion kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối:

A. Fe, K, Mg.

B. Mn, Ba, Ni.
            C. Zn, Mg, Fe.

D. Na, Al, Mg. 
Bài tập bổ sung 
Câu 1: Hòa tan 9,14 g hỗn hợp Cu,Mg, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 7,84l khí A(đkc) 2,54g chất rắn B và dung dịch C. Tính khối lượng muối có trong dung dịch C.

A. 3,99g 
 B. 33,25g 
C. 1,45g 
D. 31,45
Câu 2:Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,1 M . Sau khi màu xanh của dung dịch mất, lấy thanh Fe ra ( giả sử toàn bộ Cu sinh ra bám hết vào thanh Fe) thấy khối lượng thanh Fe.

A.tăng 1,28 gam
    B. tăng 1,6 gam  
C. tăng 0,16 gam       D. giảm 1,12 gam
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 19,2gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu 8,96 lít hỗn hợp NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. M là:



a) Al

b) Zn

c) Cu

d) Mg.

Tieát 
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   BÀI 18       TÍNH CHAÁT CUÛA KIM LOAÏI


                  DAÕY ÑIEÄN HOAÙ CUÛA KIM LOAÏI (Tiết 2)
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